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CỦA CÁ NHÂN THỰC HIỆN CHÍNH ĐỀ TÀI, DỰ ÁN SXTN 

ĐĂNG KÝ CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI, DỰ ÁN SXTN  

(
 

ĐĂNG KÝ THAM GIA THỰC HIỆN ĐỀ TÀI, DỰ ÁN SXTN 
(
	1. Họ và tên:            NGUYỄN PHÚ QUỲNH

	2. Năm sinh:              1967                                        3. Nam/Nữ:               Nam

	4.    Học vị:                Thạc sĩ                                     Năm đạt học vị       :  2004

	5. Chức danh nghiên cứu:      Nghiên cứu viên chính                           

Chức vụ:  Giám đốc trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên nước - Viện KHTL miền Nam.

	6. Địa chỉ nhà riêng: Số 9 - đường 30, phường Bình trị Đông B, quận Bình Tân, Tp.HCM

	7. Điện thoại: CQ:  (08)39238320 ;     NR:  (08)37621717;       Mobile: 0913804587
8. Fax:   (08)39235028                              E-mail: nphuquynh@yahoo.com

	9. Tổ chức - nơi  làm việc của cá nhân đăng ký chủ nhiệm Đề tài, Dự án: 

     Tên tổ chức:                         VIỆN KHOA HỌC THỦY LỢI MIỀN NAM
     Tên người Lãnh đạo Cơ quan:             Tăng Đức Thắng
     Điện thoại người Lãnh đạo Cơ quan:    (08) 39238320

     Địa chỉ tổ chức:  658 Võ Văn Kiệt, P1, Q5, Tp. Hồ Chí Minh.

	10. Quá trình đào tạo

	Bậc đào tạo
	Nơi đào tạo
	Chuyên môn
	Năm tốt nghiệp

	Đại học
	Trường Đại học Thuỷ lợi
	Công trình thuỷ lợi
	1990

	Thạc sĩ
	Trường Đại học Thuỷ lợi 
	Xây dựng công trình
	2004

	Tiến sĩ
	Viện KHTL miền Nam
	Xây dựng CT thủy
	Chưa tốt nghiệp

	11. Quá trình công tác

	Thời gian
(Từ năm ... đến năm...)
	Vị trí công tác
	Cơ quan công tác
	Địa chỉ tổ chức

	1990 - 1997
	Kỹ sư thiết kế
	Trung tâm ĐH2 - Trường ĐHTL
	Số 7 - Thủ Khoa Huân, Tp.Đà Lạt

	1997 - 2002
	Nghiên cứu viên
	Viện KHTL Miền Nam
	2A – Nguyễn Biểu – Q5 - TpHCM

	2002 - 2/2007
	Nghiên cứu viên, P. Giám đốc trung tâm
	Viện KHTL Miền Nam
	2A – Nguyễn Biểu – Q5 - TpHCM


	3/2007 – 2/2009
	Nghiên cứu viên chính, P. Giám đốc trung tâm
	Viện KHTL Miền Nam
	2A – Nguyễn Biểu – Q5 – TpHCM

	3/2009 - nay
	Nghiên cứu viên chính, Giám đốc trung tâm
	Viện KHTL Miền Nam
	2A – Nguyễn Biểu – Q5 – TpHCM

	12. Các công trình công bố chủ yếu 

	TT
	Tên công trình

(bài báo, công trình...)
	Là tác giả hoặc

là đồng tác giả

công trình
	Nơi công bố

(tên tạp chí đã đăng)
	Năm công bố

	1
	Nghiên cứu dự báo xói lở các cù lao cửa sông Hậu, tỉnh Sóc Trăng.
	Đồng tác giả
	Tuyển tập kết quả KH&CN Viện KHTL MN năm 2005
	2006

	2
	Phương pháp tính dòng tràn qua các bờ bao chống lũ ĐBSCL.
	Đồng tác giả
	Tạp chí KHCN Bộ NN & PTNT  số 16/2007
	2007

	3
	Nghiên cứu cơ sở lý thuyết tính toán khẩu độ cống tháo lũ vùng bao đê chống lũ sớm nhằm bảo vệ an toàn bờ bao ở ĐBSCL
	Đồng tác giả
	Báo cáo tại hội nghị cơ học thủy khí năm 2007
	2007

	4
	Sơ đồ tính toán điều khiển lũ vào các vùng bờ bao trong điều kiện lũ trung bình và lũ thấp ở ĐBSCL.
	Tác giả
	Tuyển tập kết quả KHCN Viện KHTL MN năm 2007
	2008

	5


	Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến nhiệt độ, lượng mưa và mực nước triều ở Tp.HCM và ĐBSCL
	Đồng tác giả
	Tạp chí Nông nghiệp và PTNT, số 7/7/2009
	2009

	6
	Sơ đồ tính toán dòng chảy mùa lũ qua các vùng bao của ĐBSCL
	Tác giả
	Tuyển tập kết quả KH&CN 2010-Viện KHTLMN
	2010

	7
	Nghiên cứu đề xuất một số giải pháp cải tạo, nâng cấp cửa van và thiết bị các công trình KSM vùng ĐBSCL thích ứng với BĐKH
	Đồng tác giả
	Tạp chí Thủy lợi, Viện KHTL Việt Nam, kỳ 3 năm 2011.
	2011

	8
	Đánh giá tác động của BĐKH tới các công trình KSM vùng ĐBSCL, đề xuất một số giải pháp cải tạo và nâng cấp
	Đồng tác giả
	Tuyển tập kết quả KH&CN Viện KHTL miền Nam năm 2011
	2011

	9
	Nghiên cứu giải pháp lấy nước qua các cống ngăn triều nhằm duy trì dòng chảy môi trường khu vực Tp.HCM
	Đồng tác giả
	Tạp chí KH&CN Bộ NN&PTNT, tháng 12/2011.
	2011

	10
	Kết quả nghiên cứu xây dựng chương trình thủy lực tính toán khẩu độ cống hợp lý dưới bờ bao vùng ngập lũ ĐBSCL
	Tác giả
	Tạp chí KH&CN Bộ NN&PTNT, số 22/2011
	2011

	13. Số công trình được áp dụng vào thực tiễn

(liên quan đến đề tài, dự án - nếu có)  

	TT
	Tên công trình
	Hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng
	Thời gian

(bắt đầu–kết thúc)

	1
	Thiết kế BVTC Tràn xả lũ Hồ Tuyền Lâm
	Tràn xả lũ lưu lượng Q=127m³/s, tại Đà Lạt, Lâm Đồng
	1994 - 1995

	2
	Thiết kế BVTC Hồ chứa nước Cam Ly Thượng
	Đập đất cao 21m, tràn xả lũ 430 m³/s, tại Lâm Hà, Lâm Đồng
	1995 - 1996

	3
	Thiết kế bản vẽ thi công cống thoát lũ - ngăn triều Vàm Thạnh.
	Cống, kênh thoát lũ, B = 25m, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang
	1999 - 2000

	4
	Lập dự án ĐTXD hệ thống đê ven biển Tây từ rạch Giá đề Hà Tiên.
	Đê biển dài 70km, B=6m, từ Tp. Rạch Giá – Ba Hòn, Kiên Giang
	1999 - 2000

	5
	Thiết kế bản vẽ thi công cống 3 cống dưới đê ven Biển Tây (Hòn Sóc, Kiên Bình, 283)
	Khẩu độ B = 10m, 7,5m; 5m, huyện Hòn Đất, tỉnh kiên Giang
	2000 - 2001

	6
	Lập dự án ĐTXD công trình cống Tổng Cáng
	Cống, kênh B=20m, tỉnh Sóc Trăng
	2002 - 2003

	7
	Quy hoạch Thủy lợi vườn Quốc gia Yok Đôn
	Diện tích QH = 114.000 ha, thuộc huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk
	2002 - 2003

	8
	Thiết kế bản vẽ thi công đê biển cù lao Dung
	Đê biển dài 23km, B=6m, huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc trăng
	2002 - 2003

	9
	Dự án ĐTXD công trình đê tả - Hữu cù lao Dung
	Đê Tả - Hữu Cù Lao Dung dài 84km, B = 5m, huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng
	2005 - 2006

	10
	Dự án ĐTXD công trình thủy lợi phục vụ SX tôm- lúa vùng 6 xã, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc trăng
	Cấp nước và tiêu nước, cải tạo môi trường cho vùng diện tích 18.000ha đất NN, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc trăng 
	2007 - 2010

	11
	Dự án ĐTXD công trình Cải tạo và nâng cấp cơ sở hạ tầng vùng muối Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng
	Cấp nước và tiêu nước, cải tạo môi trường cho vùng diện tích 1.700 ha đất làm muối và NTTS, huyện Vĩnh Châu, tỉnh Sóc trăng
	2007 - 2008

	12
	Kè bờ sông Maspero
	Kè bảo vệ bờ, dài 12km, Tp.Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
	2009 - 2011

	13
	Tính toán thủy văn, thủy lực dự án thủy lợi chống ngập úng khu vực Tp.HCM
	Thuộc vùng I, diện tích 145.000 ha, khu vực Tp.HCM
	2009 - 2010

	14
	Dự án ĐTXD đê biển Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng
	Đê biền dài 50km, B=6m, huyện Vĩnh Châu, tỉnh Sóc trăng
	2010 - 2011

	15
	Dự án ĐTXD nâng cấp cơ sở hạ tầng thủy lợi, giao thông 4 huyện vùng trũng tỉnh Sóc Trăng
	Dự án thủy lợi, giao thông nông thôn cho vùng diện tích 76.600ha thuộc vùng trũng nhất bán đảo Cà Mau
	2010 - 2011

	16
	Dự án ĐTXD đê bờ tả TpHCM đoạn từ rạch Cầu Ngang đến khu đô thị mới Thủ Thiêm
	Kè bảo vệ bờ, dài 8,4km, dọc sông Sài Gòn, Tp.HCM
	2010 - 2011

	17
	Quy hoạch chi tiết thủy lợi tỉnh An Giang
	Toàn tỉnh An Giang
	2010 - 2011

	18
	Dự án kiểm soát lũ Nam Vàm Nao, An Giang
	36 cống dưới đê, 200km đê bao, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang
	2010 - 2011

	19
	Dự án ĐTXD đê biển tây, tỉnh Cà Mau
	Đê biển B=6m, huyện U Minh, Trần văn Thời, Cà mau
	2010 - 2011

	20
	Dự án kiểm soát lũ Đông sông Hậu
	Diện tích KSL = 10.000 ha, thuộc huyện An Phú, tỉnh An Giang
	2011 - 2012

	14. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ khác đã chủ trì hoặc tham gia 

	Tªn ®Ò tµi, dù ¸n, nhiÖm vô ®· chñ tr× hoÆc tham gia
	Thời gian (bắt đầu-kết thúc)
	Thuộc chương trình

(nếu có)
	Tình trạng đề tài (đã nghiệm thu, chưa nghiệm thu)

	Chủ nhiệm đề tài cấp Nhà nước
Nghiên cứu giải pháp tổng thể xây dựng tuyến đê biển vịnh Rạch Giá – Kiên Giang
	2011 - 2014
	Đề tài Độc lập cấp Nhà nước
	Đang thực hiện

	Chủ nhiệm đề tài cấp Bộ:
Nghiên cứu các giải pháp công nghệ chống xói lở đầu các cù lao Sông Hậu, tỉnh Sóc Trăng.
	2004 - 2006
	Đề tài cấp Bộ
	Đã nghiệm thu

	Chủ nhiệm đề tài cấp Bộ:

Nghiên cứu xây dựng mới và nâng cấp các công trình KSM vùng ĐBSCL nhằm thích ứng với BĐKH 
	2009 - 2011
	Đề tài cấp Bộ
	Đã nghiệm thu

	Chủ nhiệm đề tài cấp cơ sở:
Nâng cao độ chính xác tính toán dòng chảy qua cống và bờ bao vùng ngập lũ (ứng dụng cho vùng Tứ giác Long Xuyên).
	2008 - 2009
	Đề tài cấp cơ sở
	Đã nghiệm thu

	Chủ nhiệm chuyên đề đề tài cấp Bộ:
Nghiên cứu giải pháp quản lý hệ thống công trình kiểm soát lũ tứ giác Long Xuyên nhằm nâng cao hiệu quả thoát lũ và chủ động phân phối nước ngọt, kiểm soát xâm nhập mặn.
	2004 - 2006
	Đề tài cấp Bộ
	Đã nghiệm thu

	Chủ nhiệm chuyên đề đề tài cấp Bộ:

Nghiên cứu biến động môi trường kinh tế, xã hội và phát triển bền vững trong điều kiện lũ thấp, kiến nghị các giáp khắc phục ở Vùng TGLX.
	2006 - 2007 
	Đề tài cấp Bộ
	Đã nghiệm thu

	Chủ nhiệm chuyên đề đề tài cấp NN:

Nghiên cứu giải pháp nâng cấp và hiện đại hóa hệ thống thủy lợi phục vụ phát triển nông thôn mới vùng ĐBSCL.
	2011 - 2013
	Đề tài độc lập cấp Nhà nước
	Đang thực hiện

	15. Giải thưởng 

(về KH&CN, về chất lượng sản phẩm,... liên quan đến đề tài, dự án tuyển chọn - nếu có)

	TT
	Hình thức và nội dung giải thưởng
	Năm tặng thưởng

	1
	Bằng Khen của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & PTNT, Nội dung: Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
	2002, 2005

	2
	Bằng Khen của Chủ tịch UBND Sóc Trăng: Nôi dung: có công trong việc xây dựng các công trình XDCB trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
	2001, 2011


Tp.HCM., ngày 07 tháng 01 năm 2012
	TỔ CHỨC - NƠI LÀM VIỆC CỦA CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ CHỦ NHIỆM (HOẶC THAM GIA CHÍNH) ĐỀ TÀI, DỰ ÁN

 
	CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ CHỦ NHIỆM 

(Họ tên và chữ ký)
Nguyễn Phú Quỳnh


1

